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Catalase Enzyme Liquid là  enzyme dạng lỏ ng dù ng sau tẩy trắng peroxide để  phân hủy
hydrogen peroxide dư thành nướ c và  oxy trướ c khi nhuộ m, in hoặ c hoàn tấ t vả i. Trong dệ t
nhuộ m, bướ c “bleach cleanup” bằng catalase giú p giảm nguy cơ peroxide cò n só t làm oxy hó a
thuố c nhuộ m, gây lệch màu hoặ c làm tăng nhu cầu giặ t xả . Enzymes.bio cung cấp sản phẩm
catalase dạng lỏ ng cho khách hàng B2B qua kênh bán trự c tiếp online theo đơn vị 1 kg; CoA
và  SDS đượ c cung cấp kèm theo khi đặ t hàng .

Catalase là gì trong xử lý dệt sau tẩy trắng?

Catalase là  mộ t enzyme oxy hó a-khử  có  chứ c nă ng rấ t chuyên biệ t: xú c tá c phâ n hủ y hydrogen
peroxide, tứ c $H_2O_2$, thà nh nướ c và  oxy. Phả n ứ ng tổ ng quá t thườ ng đượ c biểu diễn là : $2H_2O_2
\rightarrow 2H_2O + O_2$. Trong sinh họ c, catalase đượ c xem là  enzyme chố ng oxy hó a quan trọ ng vì
hydrogen peroxide có  thể  tạ o stress oxy hó a nếu tích tụ ; trong cô ng nghiệ p dệ t, cù ng mộ t cơ chế  này

đượ c khai thá c để  “dọ n sạ ch” peroxide cò n dư sau cô ng đoạ n tẩy trắ ng [1].

Trong quy trình dệ t, hydrogen peroxide đượ c sử  dụ ng rộ ng rã i vì có  khả  nă ng tẩy trắ ng cellulose như
cotton mà  khô ng dự a và o hệ  chlorine. Cá c tổ ng quan về  xử  lý  dệ t bền vữ ng thườ ng xem enzyme là
nhó m cô ng cụ  giú p giả m điều kiệ n xử  lý  khắ c nghiệ t và  giả m tả i hó a chấ t, trong đó  catalase giữ  vai trò

riêng ở  bướ c sau tẩy trắ ng chứ  khô ng phả i ở  bướ c tạ o độ  trắ ng chính [2].

Điểm cầ n phâ n biệ t là  catalase khô ng thay thế  hydrogen peroxide trong vai trò  tẩy trắ ng. Hydrogen
peroxide là  chấ t oxy hó a là m mấ t mà u cá c cấ u trú c tạ o mà u tự  nhiên trên xơ; catalase chỉ đượ c dù ng
khi nhiệm vụ  tẩy đã  hoà n tấ t và  cầ n loạ i bỏ  peroxide dư để  chuẩ n bị cho cô ng đoạ n tiếp theo. Vì vậ y,
sả n phẩ m “Catalase Enzyme Liquid For Residual Hydrogen Peroxide Removal In Textile Industry” nên

đượ c hiểu là  chấ t hỗ  trợ  xử  lý  sau tẩy, khô ng phả i enzyme tẩy trắ ng chính [3].
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Vì sao peroxide dư là vấn đề trong nhà máy dệt?

Hydrogen peroxide hữ u ích ở  giai đoạ n tẩy trắ ng nhưng trở  thà nh rủ i ro cô ng nghệ  nếu cò n tồ n dư
trên vả i hoặ c trong bể  xử  lý  trướ c nhuộ m. Do có  tính oxy hó a, peroxide dư có  thể  tiếp tụ c phả n ứ ng vớ i
thuố c nhuộ m, chấ t trợ  nhuộ m hoặ c mộ t số  nhó m chứ c trên xơ, là m thay đổ i độ ng họ c bắ t mà u và  tạ o
khá c biệ t giữ a cá c lô . Cá c tổ ng quan về  enzyme trong xử  lý  dệ t ghi nhậ n catalase đượ c dù ng cho bướ c

loạ i bỏ  peroxide dư nhằ m hỗ  trợ  cô ng đoạ n nhuộ m ổ n định hơn [4].

Vớ i cotton và  vả i pha có  thà nh phầ n cellulose, cô ng đoạ n tẩy peroxide thườ ng đi kèm mô i trườ ng kiềm,
chấ t ổ n định peroxide, chấ t thấ m ướ t và  cá c bướ c giặ t trung gian. Nếu chuyển sang nhuộ m quá  sớ m khi
peroxide chưa đượ c xử  lý, nhà  máy có  thể  gặ p mà u nhạ t, kém đều, lệ ch á nh hoặ c phả i tă ng thờ i gian
chỉnh sử a. Tà i liệ u về  ứ ng dụ ng enzyme trong xử  lý  hó a họ c dệ t mô  tả  catalase là  mộ t trong cá c enzyme

cô ng nghiệ p đượ c dù ng để  xử  lý  phầ n peroxide cò n lạ i trướ c cá c bướ c nhạy vớ i oxy hó a [3].

Figure 1. 카탈라아제는 표백된 섬유에 남아 있는 과산화수소를 물과 산소로 분
해합니다.

Cá ch tiếp cậ n truyền thố ng là  giặ t xả  nhiều lầ n để  pha loã ng peroxide hoặ c dù ng tá c nhâ n khử  hó a họ c
để  trung hò a. Hai hướ ng này có  thể  vậ n hà nh đượ c, nhưng thườ ng kéo theo tiêu thụ  nướ c, nă ng lượ ng,
thờ i gian máy và  tả i nướ c thả i cao hơn. Trong khi đó , catalase nhắ m trự c tiếp và o phâ n tử  cầ n loạ i bỏ
và  tạ o ra sả n phẩ m phả n ứ ng là  nướ c cù ng oxy, nên phù  hợ p vớ i xu hướ ng xử  lý  dệ t bằ ng enzyme

nhằ m giả m điều kiệ n khắ c nghiệ t và  phụ  phẩ m khô ng mong muố n [5].
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Cơ chế catalase phân hủy hydrogen peroxide

Về  cơ chế , catalase hoạ t độ ng như mộ t chấ t xú c tá c sinh họ c: enzyme khô ng bị tiêu hao theo kiểu thuố c
thử  thô ng thườ ng trong mỗ i chu kỳ  phả n ứ ng, mà  tạ o mô i trườ ng hoạ t hó a giú p hydrogen peroxide
chuyển đổ i nhanh hơn thà nh nướ c và  oxy. Trong nhiều catalase tự  nhiên, trung tâ m hoạ t độ ng chứ a
nhó m heme hoặ c cấ u trú c kim loạ i liên quan, cho phép enzyme luâ n phiên nhậ n và  nhườ ng oxy trong

chu trình phả n ứ ng vớ i $H_2O_2$ [1].

Trong thự c tế  xưở ng nhuộ m, cơ chế  này có  nghĩa là  lượ ng peroxide cò n lạ i sau tẩy có  thể  đượ c xử  lý
trong cù ng pha nướ c sau khi điều kiệ n đượ c đưa về  vù ng phù  hợ p vớ i enzyme. Khi catalase tiếp xú c vớ i
peroxide, oxy sinh ra có  thể  tạ o bọ t hoặ c sủ i khí tù y nồ ng độ  peroxide, mứ c khuấy trộ n, nhiệ t độ  và
hình họ c thiế t bị. Hiệ n tượ ng sủ i bọ t khô ng phả i mụ c tiêu chấ t lượ ng, nhưng phả n á nh trự c quan rằ ng
phả n ứ ng phâ n hủ y peroxide đang diễn ra .

Sự  chọ n lọ c là  điểm mạ nh củ a catalase. Khá c vớ i chấ t khử  hó a họ c có  thể  phả n ứ ng vớ i nhiều thà nh
phầ n trong bể , catalase chủ  yếu nhắ m và o hydrogen peroxide. Điều này đặ c biệ t hữ u ích khi nhà  máy
muố n giả m tá c độ ng lên nền vả i, thuố c nhuộ m ở  bướ c sau hoặ c hệ  phụ  trợ  cò n lạ i trong dò ng cô ng
nghệ . Cá c tổ ng quan về  xử  lý  dệ t bằ ng enzyme nhấ n mạ nh lợ i thế  củ a enzyme là  tính đặ c hiệ u cơ chấ t,

điều kiệ n xử  lý  nhẹ  hơn và  khả  nă ng tích hợ p và o cá c cô ng đoạ n ướ t [6].

Figure 2. 섬유 가공에서는 과산화물 표백 후 염색이나 마무리 가공 전에 잔류
산화제를 제거하기 위해 액상 카탈라아제를 첨가합니다.
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Vị trí phù hợp của catalase trong quy trình dệt

Catalase thườ ng đượ c đưa và o sau khi tẩy trắ ng peroxide đã  đạ t mụ c tiêu về  độ  trắ ng hoặ c độ  chuẩ n bị
nền, nhưng trướ c nhuộ m, in hoặ c hoà n tấ t. Trình tự  khá i quá t là : nấ u/tẩy hoặ c tẩy peroxide, điều chỉnh
điều kiệ n bể  về  mứ c tương thích vớ i enzyme, xử  lý  catalase để  giả m peroxide dư, sau đó  chuyển sang
nhuộ m hoặ c bướ c kế  tiếp theo quy trình nộ i bộ . Cá c bà i tổ ng quan về  enzyme trong dệ t đều đặ t
catalase và o nhó m enzyme xử  lý  sau tẩy trắ ng, khá c vớ i amylase cho rũ  hồ  hay cellulase cho

biopolishing [7].

Vớ i vả i cotton dệ t kim hoặ c dệ t thoi, catalase có  thể  hỗ  trợ  quy trình ngắ n hơn vì giả m nhu cầ u xả  lặ p
lạ i chỉ để  loạ i bỏ  peroxide. Nghiên cứ u gầ n đây về  chuẩ n bị vả i cotton dệ t kim ở  điều kiệ n nhiệ t độ  thấ p
và  gầ n trung tính cho thấy hướ ng kế t hợ p enzyme vớ i hệ  peroxide tiếp tụ c đượ c quan tâ m nhằ m giả m

cườ ng độ  xử  lý  trong chuẩ n bị vả i [8].

Trong dây chuyền liên tụ c, bá n liên tụ c hoặ c xử  lý  theo mẻ , catalase có  thể  đượ c bố  trí như mộ t bướ c
riêng hoặ c đượ c tích hợ p và o giai đoạ n chuyển tiếp giữ a tẩy và  nhuộ m. Lự a chọ n này phụ  thuộ c và o
thiế t bị, loạ i vả i, hó a chấ t cò n lạ i, yêu cầ u chấ t lượ ng mà u và  thự c hà nh kiểm soá t nộ i bộ  củ a từ ng nhà
máy. Cá c nghiên cứ u và  tổ ng quan về  xử  lý  dệ t bằ ng enzyme đều nhấ n mạ nh rằ ng hiệ u quả  thự c tế
khô ng chỉ do enzyme quyế t định mà  cò n do tương thích quy trình, mứ c độ  kiểm soá t và  khả  nă ng á p

dụ ng ở  quy mô  sả n xuấ t [9].

So sánh catalase với giặt xả và trung hòa hóa học

Cách xử lý
peroxide dư

Nguyên lý chính Ưu điểm vận hành Hạn chế cần quản lý Vị trí phù hợp

Giặt/xả
nhiều lần

Pha loãng và cuốn
trôi peroxide khỏi
vải, bể và đường
ống

Dễ hiểu, ít thay đổi
hóa chất

Tốn nước, thời gian,
nhiệt; có thể làm tăng tải
nước thải

Khi yêu cầu quy trình
đơn giản hoặc peroxide
dư thấp

Chất khử
hóa học

Phản ứng hóa học
với peroxide để
trung hòa tính oxy
hóa

Tác dụng nhanh
trong nhiều hệ

Có thể đưa thêm
muối/phụ phẩm; nguy cơ
ảnh hưởng bước nhuộm
nếu dư chất khử

Khi quy trình đã quen
với hóa chất khử và
kiểm soát tốt

Catalase
enzyme
dạng lỏng

Xúc tác $H_2O_2$
thành nước và oxy

Chọn lọc với
peroxide; hỗ trợ
giảm xả; sản phẩm
phản ứng sạch

Nhạy với điều kiện pH,
nhiệt, hóa chất ức chế;
cần tích hợp đúng điểm

Sau tẩy peroxide, trước
nhuộm/in/hoàn tất
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So sá nh này khô ng có  nghĩa catalase luô n loạ i bỏ  hoà n toà n mọ i bướ c giặ t. Trong nhiều nhà  máy, vẫ n
cầ n xả  hoặ c điều chỉnh bể  để  đưa pH, nhiệ t độ  và  tạ p chấ t về  vù ng phù  hợ p cho cô ng đoạ n tiếp theo.
Giá  trị củ a catalase nằ m ở  việ c giả m phụ  thuộ c và o cơ chế  pha loã ng thuầ n tú y và  xử  lý  trự c tiếp chấ t

oxy hó a cò n dư, phù  hợ p vớ i xu hướ ng tiế t kiệm tà i nguyên trong xử  lý  ướ t ngà nh dệ t [10].

So vớ i chấ t khử  hó a họ c, catalase có  lợ i thế  là  khô ng tạ o ra chuỗ i phả n ứ ng phụ  giố ng mộ t số  tá c nhâ n
khử  vô  cơ hoặ c hữ u cơ. Tuy nhiên, enzyme là  protein nên khô ng nên dù ng trong điều kiệ n quá  khắ c
nghiệ t, ví dụ  nhiệ t độ  hoặ c pH vượ t xa vù ng hoạ t độ ng, hoặ c mô i trườ ng cò n nhiều tá c nhâ n có  thể  là m
biến tính enzyme. Cá c tà i liệ u về  enzyme trong xử  lý  dệ t nhấ n mạ nh rằ ng việ c chuyển sang cô ng nghệ

enzyme đò i hỏ i hiểu đú ng điều kiệ n quy trình chứ  khô ng chỉ thay thế  hó a chấ t theo tỷ  lệ  đơn giả n [4].

Figure 3. 섬유용 카탈라아제는 주로 잔류 과산화물이 염색, 날염 또는 마무리
가공 품질에 영향을 줄 수 있는 공정에서 사용됩니다.

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả trong ứng dụng dệt

Yếu tố  đầ u tiên là  lượ ng peroxide cò n lạ i sau tẩy. Nếu peroxide dư quá  cao, enzyme có  thể  vẫ n phâ n
hủ y đượ c nhưng thờ i gian xử  lý, mứ c sụ c khí và  kiểm soá t bọ t có  thể  trở  nên quan trọ ng hơn. Nếu
peroxide dư thấ p, catalase thườ ng đượ c xem là  bướ c “cleanup” tinh gọ n trướ c nhuộ m. Cá c nghiên cứ u
về  hệ  hydrogen peroxide trong nướ c thả i nhuộ m cho thấy peroxide là  thà nh phầ n phả n ứ ng mạ nh
trong nhiều hệ  oxy hó a, vì vậ y sự  hiệ n diệ n củ a nó  cầ n đượ c kiểm soá t cẩ n thậ n khi chuyển sang bướ c

sinh họ c hoặ c nhuộ m mà u [11].

Yếu tố  thứ  hai là  điều kiệ n pH và  nhiệ t độ  củ a bể  sau tẩy. Tẩy peroxide cotton thườ ng diễn ra trong mô i
trườ ng kiềm và  có  thể  ở  nhiệ t độ  cao, trong khi enzyme nó i chung có  vù ng hoạ t độ ng tố i ưu riêng. Vì
vậ y, trướ c khi dù ng catalase, quy trình thườ ng cầ n đưa bể  về  điều kiệ n tương thích hơn vớ i enzyme và
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cô ng đoạ n nhuộ m sau đó . Cá c tổ ng quan về  xử  lý  dệ t bền vữ ng bằ ng enzyme nhấ n mạ nh rằ ng enzyme
giú p giả m điều kiệ n khắ c nghiệ t nhưng bả n thâ n enzyme cũ ng cầ n mô i trườ ng phù  hợ p để  hoạ t độ ng

ổ n định [2].

Yếu tố  thứ  ba là  hó a chấ t đi kèm. Chấ t ổ n định peroxide, chấ t hoạ t độ ng bề  mặ t, chấ t tạ o phứ c, kim loạ i
chuyển tiếp, muố i và  kiềm dư đều có  thể  là m thay đổ i tố c độ  phâ n hủ y peroxide hoặ c độ  bền enzyme.
Điều này khô ng là m mấ t giá  trị củ a catalase, nhưng cho thấy cầ n xem enzyme như mộ t phầ n củ a hệ
cô ng nghệ , khô ng phả i phụ  gia tá ch rờ i khỏ i bố i cả nh tẩy, giặ t và  nhuộ m. Cá c bà i tổ ng quan về  ứ ng
dụ ng enzyme trong dệ t khuyến nghị đá nh giá  enzyme theo từ ng cô ng đoạ n và  ma trậ n hó a chấ t thự c tế
[3].

Yếu tố  thứ  tư là  tiếp xú c cơ họ c giữ a enzyme, peroxide và  nền vả i. Trong bể  có  vả i cuộ n chặ t, hà ng dày,
liquor ratio thấ p hoặ c dò ng tuầ n hoà n chưa tố i ưu, peroxide dư có  thể  phâ n bố  khô ng đều. Catalase chỉ
xử  lý  đượ c phầ n peroxide mà  enzyme tiếp cậ n đượ c trong pha nướ c hoặ c trên bề  mặ t vả i. Do đó , khuấy
trộ n, tuầ n hoà n và  thờ i gian tiếp xú c là  cá c biến cô ng nghệ  có  ý  nghĩa, đặ c biệ t trong thiế t bị jet,

overflow, jigger hoặ c pad-batch [6].

Ứng dụng chính trên cotton và vật liệu chứa cellulose

Ứ ng dụ ng rõ  nhấ t củ a catalase là  xử  lý  sau tẩy trắ ng cotton. Cotton chứ a cellulose, thườ ng cầ n chuẩ n bị
bề  mặ t qua cá c bướ c rũ  hồ , nấ u, tẩy để  loạ i tạ p chấ t tự  nhiên, dầ u sá p, pectin và  sắ c tố . Hydrogen
peroxide giú p đạ t độ  trắ ng và  nền mà u sạ ch, cò n catalase giú p loạ i phầ n peroxide cò n lạ i để  vả i sẵ n

sà ng cho nhuộ m hoạ t tính, nhuộ m trự c tiếp hoặ c cá c quy trình in nhuộ m khá c [7].

Figure 4. 반복 세척이나 화학적 환원에 비해 카탈라아제는 더 온화한 조건에서
물 사용량을 줄이고 처리 시간을 단축하면서 과산화수소를 제거합니다.
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Vớ i vả i cotton dệ t kim, yêu cầ u về  độ  đều mà u và  cả m giá c tay thườ ng rấ t cao vì cấ u trú c vò ng sợ i dễ  lộ
lỗ i nhuộ m. Nếu peroxide dư là m phả n ứ ng thuố c nhuộ m khô ng đồ ng nhấ t giữ a cá c vù ng vả i, lỗ i sọ c,
loang hoặ c sai á nh có  thể  xuấ t hiệ n rõ  hơn. Sử  dụ ng catalase đú ng vị trí giú p giả m mộ t biến gây nhiễu

trướ c nhuộ m, từ  đó  hỗ  trợ  tính lặ p lạ i giữ a cá c mẻ  [8].

Vớ i vả i pha cotton-polyester hoặ c cotton vớ i xơ tá i sinh cellulose, vai trò  củ a catalase vẫ n xoay quanh
phầ n peroxide trong hệ  xử  lý  nướ c. Tuy nhiên, cô ng thứ c tẩy và  điều kiệ n nhuộ m sau đó  có  thể  khá c
cotton thuầ n, nên mứ c độ  cầ n thiế t và  cá ch tích hợ p enzyme phả i dự a trên cấ u trú c vả i, loạ i thuố c
nhuộ m và  chuỗ i hoà n tấ t cụ  thể . Tổ ng quan về  xử  lý  dệ t bằ ng enzyme cho thấy enzyme có  thể  đượ c á p

dụ ng ở  nhiều loạ i vậ t liệ u, nhưng hiệ u quả  luô n gắ n vớ i đặ c tính xơ và  cô ng đoạ n mụ c tiêu [4].

Liên hệ với xử lý nước thải dệt và kiểm soát oxy hóa

Ngoà i xử  lý  trự c tiếp trên vả i, peroxide dư trong dò ng thả i hoặ c dịch cô ng nghệ  cũ ng là  vấ n đề  đá ng
chú  ý. Hydrogen peroxide đượ c dù ng trong nhiều hệ  oxy hó a nâ ng cao để  khử  mà u hoặ c phâ n hủ y chấ t
hữ u cơ; nếu cò n lạ i quá  nhiều, nó  có  thể  ả nh hưở ng đến bướ c xử  lý  sinh họ c hoặ c là m sai lệ ch câ n bằ ng
oxy hó a-khử  trong hệ  nướ c thả i. Cá c nghiên cứ u về  xử  lý  nướ c thả i dệ t bằ ng hệ  có  hydrogen peroxide

cho thấy peroxide vừ a là  tá c nhâ n hữ u ích vừ a là  biến cầ n kiểm soá t [12].

Catalase có  thể  phù  hợ p trong cá c trườ ng hợ p cầ n giả m tính oxy hó a củ a dò ng có  peroxide trướ c khi
chuyển sang bướ c nhạy hơn, chẳ ng hạ n xử  lý  sinh họ c hoặ c tuầ n hoà n nướ c quy trình. Nghiên cứ u về
kế t hợ p ozone và  catalase để  cả i thiệ n tỷ  lệ  BOD5/COD củ a hợ p chấ t khó  phâ n hủ y như Reactive Black
5 cho thấy catalase đã  đượ c quan tâ m trong cá c chiến lượ c xử  lý  sau oxy hó a, nơi kiểm soá t peroxide

cò n lạ i là  mộ t phầ n củ a bà i toá n cô ng nghệ  [13].
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Figure 5. pH에 따른 섬유 산업의 잔류 과산화수소 제거용 액상 카탈라아제 효
소의 상대 활성으로, pH 6–8에서 최적 활성 구간을 보입니다.

Tuy nhiên, khô ng nên đồ ng nhấ t xử  lý  peroxide trên vả i vớ i xử  lý  nướ c thả i mà u. Catalase khô ng phả i
enzyme khử  mà u chính cho mọ i loạ i thuố c nhuộ m; cá c enzyme như laccase, peroxidase hoặ c hệ  vi sinh
thườ ng đượ c nghiên cứ u nhiều hơn cho phâ n hủ y mà u và  chấ t ô  nhiễm hữ u cơ. Catalase chủ  yếu giả i
quyế t hydrogen peroxide, nên trong nướ c thả i dệ t, nó  có  vai trò  điều hò a chấ t oxy hó a dư hơn là  xử  lý

toà n bộ  COD hoặ c mà u [14].

Bằng chứng khoa học ủng hộ ứng dụng catalase

Nền tả ng khoa họ c mạ nh nhấ t là  phả n ứ ng đặ c hiệ u củ a catalase vớ i hydrogen peroxide. Cá c nghiên
cứ u về  cố  định catalase trên vậ t liệ u vi xố p tiếp tụ c dự a trên cù ng chứ c nă ng cố t lõ i: bả o vệ  hoặ c xử  lý
hệ  có  $H_2O_2$ bằ ng cá ch xú c tá c phâ n hủ y peroxide. Việ c nghiên cứ u cố  định enzyme cũ ng cho thấy
catalase khô ng chỉ là  khá i niệm sinh họ c mà  là  đố i tượ ng có  tiềm nă ng triển khai trong hệ  xử  lý  cô ng

nghiệ p hoặ c bá n cô ng nghiệ p [1].

Trong ngà nh dệ t, nhiều tổ ng quan về  xử  lý  enzyme đã  xếp catalase cù ng nhó m vớ i amylase, cellulase,
pectinase, laccase và  protease, nhưng nhấ n mạ nh vai trò  riêng ở  bướ c sau tẩy. Cá c tổ ng quan này
khô ng trình bày catalase như chấ t là m trắ ng, mà  như enzyme loạ i bỏ  peroxide để  giả m tá c độ ng bấ t lợ i

lên nhuộ m và  giả m nhu cầ u xử  lý  bằ ng nướ c hoặ c hó a chấ t bổ  sung [7].

Cá c tà i liệ u về  xử  lý  dệ t bền vữ ng cũ ng xem enzyme là  mộ t hướ ng giả m á p lự c mô i trườ ng vì chú ng
thườ ng hoạ t độ ng ở  điều kiệ n nhẹ  hơn và  có  tính đặ c hiệ u cao. Vớ i catalase, lợ i ích mô i trườ ng đến từ
cơ chế  phả n ứ ng sạ ch và  khả  nă ng giả m cá c bướ c xả  hoặ c trung hò a nặ ng hó a chấ t, dù  mứ c giả m cụ  thể

phụ  thuộ c và o quy trình từ ng nhà  máy [5].
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Mộ t điểm cầ n thậ n trọ ng là  khô ng nên chuyển kế t quả  từ  nghiên cứ u cố  định enzyme, xử  lý  nướ c thả i
hoặ c mô  hình phò ng thí nghiệm thà nh cam kế t trự c tiếp cho mọ i chế  phẩ m catalase dạ ng lỏ ng. Điều
kiệ n thự c tế  củ a nhà  máy — loạ i vả i, tả i lượ ng, hó a chấ t, thiế t bị và  mụ c tiêu mà u — có  thể  là m hiệ u quả
khá c nhau. Cá c phâ n tích về  rà o cả n á p dụ ng enzyme trong dệ t ở  bố i cả nh thị trườ ng đang phá t triển
cũ ng nhấ n mạ nh rằ ng kỹ  thuậ t, chi phí, thó i quen vậ n hà nh và  nă ng lự c kiểm soá t quy trình đều ả nh

hưở ng đến mứ c độ  triển khai thà nh cô ng [9].

Figure 6. 온도에 따른 섬유 산업의 잔류 과산화수소 제거용 액상 카탈라아제 효
소의 상대 활성으로, 35–50 °C에서 최적 활성을 보이며 최적 온도 이상에서는
열변성에 따른 전형적인 활성 저하가 나타납니다.

Catalase trong bức tranh enzyme dệt bền vững

Catalase là  mộ t mắ t xích trong chuỗ i enzyme dệ t, khô ng phả i giả i phá p đơn lẻ  cho mọ i vấ n đề  chuẩ n bị
vả i. Amylase thườ ng dù ng để  rũ  hồ  tinh bộ t; pectinase và  cá c enzyme liên quan hỗ  trợ  bio-scouring;
cellulase dù ng để  cả i thiệ n bề  mặ t cellulose và  giả m xù  lô ng; laccase hoặ c peroxidase đượ c nghiên cứ u

cho xử  lý  mà u và  chấ t ô  nhiễm. Catalase nổ i bậ t ở  điểm xử  lý  chính xá c hydrogen peroxide sau tẩy [6].

Enzyme trong dệt
Công đoạn thường
gặp

Cơ chất hoặc mục tiêu chính Kết quả công nghệ mong muốn

Amylase Rũ hồ Hồ tinh bột Loại hồ, tăng thấm ướt

Pectinase/enzym
scouring

Nấu sinh học
Pectin và tạp chất không
cellulose

Cải thiện thấm nước, giảm điều
kiện kiềm mạnh

Cellulase
Biopolishing, làm
mềm

Sợi vi mao cellulose trên bề
mặt

Giảm xù lông, cải thiện cảm giác
tay
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Enzyme trong dệt
Công đoạn thường
gặp

Cơ chất hoặc mục tiêu chính Kết quả công nghệ mong muốn

Laccase/peroxidase
Xử lý màu, hoàn tất
đặc biệt

Một số hợp chất phenolic
hoặc thuốc nhuộm

Khử màu, biến tính bề mặt tùy hệ

Catalase Sau tẩy peroxide Hydrogen peroxide dư
Giảm peroxide trước
nhuộm/in/hoàn tất

Bứ c tranh này giú p đặ t catalase đú ng vị trí: nó  khô ng cạ nh tranh vớ i cá c enzyme khá c, mà  bổ  sung cho
chuỗ i xử  lý  ướ t. Khi nhà  máy đã  dù ng hydrogen peroxide để  tẩy, catalase là  lự a chọ n hợ p lý  để  kế t thú c

pha oxy hó a trướ c khi chuyển sang pha nhuộ m, nơi mô i trườ ng cầ n ổ n định và  ít chấ t oxy hó a hơn [2].

Trong chiến lượ c sả n xuấ t sạ ch hơn, catalase đặ c biệ t phù  hợ p vớ i mụ c tiêu giả m nướ c xả , giả m thờ i
gian máy và  giả m phụ  phẩ m trung hò a. Tuy nhiên, cá c mụ c tiêu này chỉ đạ t đượ c khi quy trình đượ c
thiế t kế  đồ ng bộ , bao gồ m điều chỉnh điều kiệ n sau tẩy, kiểm soá t peroxide cò n lạ i theo tiêu chuẩ n nộ i

bộ  và  bả o đả m cô ng đoạ n nhuộ m sau đó  khô ng bị ả nh hưở ng bở i hó a chấ t tồ n dư khá c [10].

Lưu ý kỹ thuật khi tích hợp vào quy trình sản xuất

Catalase nên đượ c dù ng khi mụ c tiêu là  loạ i bỏ  peroxide dư, khô ng phả i che giấ u lỗ i tẩy hoặ c bù  cho
quy trình peroxide chưa ổ n định. Nếu bướ c tẩy chưa hoà n tấ t, dù ng catalase quá  sớ m có  thể  là m giả m
peroxide khi nó  vẫ n cò n cầ n thiế t cho độ  trắ ng. Vì vậ y, thờ i điểm đưa enzyme và o cầ n gắ n vớ i trạ ng thá i

hoà n tấ t củ a cô ng đoạ n tẩy và  yêu cầ u nền vả i trướ c nhuộ m [3].

Do catalase là  protein, cầ n trá nh cá c điều kiệ n có  thể  là m mấ t hoạ t tính trướ c khi enzyme kịp xử  lý
peroxide. Nhiệ t độ  quá  cao, pH quá  xa vù ng phù  hợ p, chấ t oxy hó a khá c, kim loạ i hoặ c hó a chấ t mạ nh
có  thể  là m giả m hiệ u quả . Đây là  lý  do cá c cô ng nghệ  enzyme trong dệ t thườ ng yêu cầ u điều chỉnh điều

kiệ n bể  thay vì bổ  sung enzyme trự c tiếp và o mọ i mô i trườ ng xử  lý  [4].
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Figure 7. 권장 사용 범위(0.05–0.3% o.w.f.)에서 섬유 산업의 잔류 과산화수소 제
거용 액상 카탈라아제 효소의 예시적 용량-반응 관계입니다.

Khả  nă ng tạ o oxy cũ ng cầ n đượ c tính đến về  mặ t vậ n hà nh. Khi peroxide dư cò n đá ng kể , oxy sinh ra có
thể  tạ o bọ t; trong mộ t số  thiế t bị, bọ t ả nh hưở ng đến tuầ n hoà n, cả m biến mứ c hoặ c khả  nă ng tiếp xú c
vả i-dịch. Điều này thườ ng đượ c quả n lý  bằ ng thiế t kế  quy trình, mứ c khuấy trộ n và  lự a chọ n thờ i điểm
xử  lý  phù  hợ p, thay vì xem là  nhượ c điểm cố  hữ u củ a catalase .

Sau bướ c catalase, nhà  máy thườ ng chuyển sang nhuộ m, in hoặ c hoà n tấ t theo quy trình đã  định. Mụ c
tiêu là  giả m peroxide đến mứ c khô ng cò n gây ả nh hưở ng đá ng kể  tớ i cô ng đoạ n sau, nhưng mứ c chấ p
nhậ n cụ  thể  thuộ c về  tiêu chuẩ n nộ i bộ  củ a từ ng cơ sở , loạ i thuố c nhuộ m và  yêu cầ u chấ t lượ ng sả n
phẩ m. Bà i viế t này khô ng thay thế  quy trình kiểm soá t chấ t lượ ng củ a nhà  máy và  khô ng đưa ra

phương phá p phâ n tích riêng [9].

Vai trò của Enzymes.bio trong cung ứng sản phẩm

Enzymes.bio là  nhà  cung cấ p sả n phẩ m enzyme cho khá ch hà ng B2B, khô ng phả i nhà  sả n xuấ t hay
phò ng thí nghiệm nghiên cứ u đượ c nêu trong cá c tà i liệ u họ c thuậ t. Vớ i sả n phẩ m catalase dạ ng lỏ ng,
vai trò  thương mạ i là  cung cấ p sả n phẩ m đó ng gó i bá n trự c tiếp online theo đơn vị 1 kg, phụ c vụ  cá c
ứ ng dụ ng cô ng nghiệ p cầ n loạ i bỏ  hydrogen peroxide dư .

Thô ng tin sả n phẩ m củ a Enzymes.bio mô  tả  catalase theo chứ c nă ng cố t lõ i là  phâ n hủ y hydrogen
peroxide thà nh nướ c và  oxy, phù  hợ p vớ i cá c ứ ng dụ ng như dệ t, giấy, thự c phẩ m và  cá c quy trình có
peroxide cầ n kiểm soá t. Khi đặ t hà ng, CoA và  SDS đượ c cung cấ p kèm theo để  khá ch hà ng lưu hồ  sơ
chấ t lượ ng và  an toà n trong hệ  thố ng nộ i bộ  .
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Figure 8. 섬유 산업의 잔류 과산화수소 제거용 액상 카탈라아제 효소의 예시적

열 안정성 감소 곡선 — 운전 온도에서 시간이 지남에 따라 잔존 활성이 감소합
니다.

Cá ch diễn giả i phù  hợ p là : Enzymes.bio cung cấ p chế  phẩ m catalase dạ ng lỏ ng cho ngườ i dù ng cô ng
nghiệ p; hiệ u quả  trong từ ng nhà  máy phụ  thuộ c và o điều kiệ n quy trình và  cá ch tích hợ p củ a khá ch
hà ng. Khô ng nên hiểu sả n phẩ m như mộ t cam kế t thay thế  toà n bộ  hệ  thố ng giặ t, nhuộ m hoặ c xử  lý
nướ c thả i, mà  là  mộ t cô ng cụ  enzymatic chuyên biệ t để  xử  lý  hydrogen peroxide dư .

Kết luận: catalase giúp ổn định bước chuyển từ tẩy peroxide sang nhuộm

Catalase Enzyme Liquid cho ngà nh dệ t giả i quyế t mộ t vấ n đề  rấ t cụ  thể : hydrogen peroxide cầ n thiế t
cho tẩy trắ ng nhưng khô ng nên cò n dư khi bướ c nhuộ m hoặ c hoà n tấ t bắ t đầ u. Bằ ng cá ch xú c tá c
chuyển $H_2O_2$ thà nh nướ c và  oxy, catalase giú p giả m mộ t nguồ n oxy hó a có  thể  gây nhiễu mà u,

đồ ng thờ i hỗ  trợ  giả m phụ  thuộ c và o xả  kéo dà i hoặ c trung hò a hó a họ c trong nhiều quy trình [1].

Giá  trị kỹ  thuậ t củ a catalase nằ m ở  tính đặ c hiệ u, sả n phẩ m phả n ứ ng sạ ch và  khả  nă ng tích hợ p và o
“bleach cleanup” sau tẩy trắ ng cotton hoặ c vậ t liệ u chứ a cellulose. Cá c tổ ng quan về  enzyme dệ t và  xử
lý  bền vữ ng đều đặ t catalase trong nhó m cô ng nghệ  enzyme có  vai trò  thự c tế , đặ c biệ t khi nhà  máy

muố n cả i thiệ n tính ổ n định củ a nhuộ m và  giả m cườ ng độ  xử  lý  ướ t [5].

Vớ i sả n phẩ m do Enzymes.bio cung cấ p, khá ch hà ng B2B có  thể  mua trự c tiếp online theo đơn vị 1 kg;
CoA và  SDS đượ c cung cấ p kèm theo khi đặ t hà ng. Khi đượ c dù ng đú ng vị trí sau tẩy peroxide và  trướ c
cô ng đoạ n nhạy vớ i oxy hó a, catalase là  mộ t giả i phá p enzyme rõ  cơ chế , dễ  hiểu về  mặ t vậ n hà nh và
phù  hợ p vớ i định hướ ng xử  lý  dệ t hiệ u quả  hơn về  nướ c, hó a chấ t và  nă ng lượ ng .
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Đặt mua Catalase Enzyme Liquid For Residual Hydrogen Peroxide Removal In Textile
Industry trực tuyến
Bá n theo đơn vị 1 kg, có  sẵ n trong kho và  sẵ n sà ng giao hà ng. Đặ t mua trự c tiế p trê n cử a hà ng
củ a chú ng tô i — thanh toá n trự c tuyế n và  chú ng tô i sẽ  xử  lý  đơn hà ng. Mỗ i đơn hà ng đề u kè m
Chứ ng nhậ n Phâ n tích và  Bả ng Dữ  liệ u An toà n.

Mua Catalase Enzyme Liquid For Residual Hydrogen Peroxide Removal In Textile Industry →
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